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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN THI
	SỐ TIỀN
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Lê Minh Anh
	7B
	Cờ Vua
	
	
	2 đợt

	2
	Lê Thị Minh Tâm
	8A
	Cờ Vua
	
	
	

	3
	Phạm Nhật Hào
	8A
	Cờ Vua
	
	
	[bookmark: _GoBack]2 đợt

	4
	Lương Quang Minh
	8A
	Cờ Vua
	
	
	

	5
	Hoàng Đặng Gia Phát
	6A
	Cờ Vua 
	
	
	

	6
	Vũ Yến Nhi
	6B
	Cờ Vua
	
	
	

	7
	Bùi Minh Quân
	7A
	Cờ Vua
	
	
	

	8
	Bùi Minh Tài
	8A
	Cờ Vua
	
	
	

	9
	Vũ Ngọc Ánh
	9A
	Cờ Vua
	
	
	

	10
	Vũ Văn Quang Hào
	9A
	Cờ Vua
	
	
	

	11
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	8A
	Đá Cầu
	
	
	

	12
	Trần Hải Bình
	8A
	Đá Cầu
	
	
	

	13
	Hoàng Đình Công
	8B
	Đá Cầu
	
	
	

	14
	Trần văn Huy
	8B
	Đá Cầu
	
	
	

	15
	Vũ Tuyết Nhi
	8A
	Cầu lông
	
	
	

	16
	Đinh Thị Bảo Ngọc
	7B
	Cầu lông
	
	
	

	17
	Hoàng Trang Anh
	8A
	Cầu lông
	
	
	

	18
	Đinh Huy Anh
	8B
	Cầu lông
	
	
	

	19
	Đinh Xuân Duy Anh
	8B
	Cầu lông
	
	
	

	20
	Đoàn Minh Đức
	8B
	Cầu lông
	
	
	

	21
	Phạm Ngọc Khuyên
	8B
	Điền Kinh
	
	
	

	22
	Lê Thị Minh Tâm
	8A
	Điền Kinh
	
	
	

	23
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
	8A
	Điền Kinh
	
	
	

	24
	Hoàng Lưu Giang An
	7B
	Điền Kinh
	
	
	

	25
	Đinh Xuân Duy Anh
	8B
	Điền Kinh
	
	
	

	26
	Trần văn Huy
	8B
	Điền Kinh
	
	
	

	27
	Hoàng Tuấn Mạnh
	8A
	Điền Kinh
	
	
	

	28
	Hoàng Trung Việt
	8A
	Điền Kinh
	
	
	

	29
	Nguyễn Văn Lương Anh
	8B
	Bóng Bàn
	
	
	

	30
	Phan Đăng Tuấn Anh
	8B
	Bóng Bàn
	
	
	



